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TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC
 

 

 

AMUCAP

CÔNG THỨC:
Ambroxol hydroclorid

Tương đương Ambroxol 30 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên

(Tinh bột sắn, Lactose, Bột Talc, Magnesi stearat)

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng
CHỈ ĐỊNH:
Thuốc tiêu chất nhầy đường hô hấp, dùng trong các trường hợp:

- Bệnh lý đường hô hấp dạng cấp và mạn tính có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường,

phế quản mạn, hen phế quản mạn, viêm phế quản dạng hen.

- Bệnh nhân sau mổ và cấp cứu để phòng các biến chứng ở phổi.

LIEU LUGNG VA CACH DUNG:
* Neudi lin và trễ em trên 10 tuổi: Uống 30 mg (1 viên)/lần, ngày 3 lần.

* Trẻ em 5 đến 10 tuổi: Uống 15 mg (1/2 viên)/ lần, ngày 3 lần.

Lưu 9:

+ Sau đó nếu dùng kéo dài thì giảm liều còn 2 lần/ ngày.

+ Uống với nước sau khi ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Quá mẫn với Ambroxol hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Loét dạ dày tá tràng tiến triển. l

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUÔC:

- Thận trọng khi dùng cho người bị loét đường tiêu hóa và các trường hợp ho ra máu vì ambroxol có thể làm tan các cục đông

fibrin và làm xuất huyết trở lại.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

- Làm tăng nồng độ kháng sinh trong nhu mô phổi khi dùng chung ambroxol với các kháng sinh như amoxicilin, cefuroxim,

đặc biệt trong đợt cấp của viêm

doxycyclin, erythromycin.

- Chưa có báo cáo về tương tác bất lợi với các thuốc khác trên lâm sàng.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
* Thời kỳ mang thai: Chưa có tài liệu nào cho thấy dấu hiệu về độc đối với thai nhỉ khi dùng thuốc trong thời ký mang thai. Tuy

nhiên cần thận trọng khi dùng thuốc này trong 3 tháng đầu thai kỳ.

* Thời kỳ cho con bú: Chưa có thông tin về nồng độ ambroxol trong sữa.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Chưa có báo cáo về việc ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc hay lái tàu xe.

NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN KHI DÙNG THUỐC:
- Thường gặp: tai biến nhẹ, chủ yếu liên quan đến đường dùng tiêm như ợ nóng, khó tiêu, đôi khi buồn nôn, nôn.

- Ít gặp: Dị ứng, chủ yếu phát ban.

- Hiếm gặp: phản ứng kiểu phản vệ cấp tính, nặng, nhưng chưa chắc chắn là có liên quan đến ambroxol, miệng khô, và tảng các

transaminase.

l Thông báo ngay cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ:
Chưa có triệu chứng quá liều trên người.
Nếu xảy ra quá liều, cân điều trị triệu chứng và đưa đến cơ sởy tế gần nhất.

ĐÓNG GÓI: Vỉ 10 viên - Hộp 10 vi.
BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng và ẩm.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS
Đểxa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.
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